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**************************************************************************
Bài 4: Tính tiền & Thu tiền
**************************************************************************
1. 税込みで〇〇〇ドンでございます。
Zeikomide 〇〇〇don degozaimasu.
Tiền đã bao gồm thuế là 〇〇〇 đồng.

2. カードでお支払いになりますか。
Ka-dode oshiharai ninarimasuka.
Bạn muốn thanh toán bằng thẻ phải không ạ?

3. お会計は、あちらになります。
Okaikeiwa achira ninarimasu.
Xin mời thanh toán tiền phía đằng kia ạ.

4. お支払いはどのようになさいますか。
Oshiharaiwa donoyouni nasaimasuka.
Bạn muốn thanh toán bằng cách nào.

5. カードをお預かりします。
Ka-do wo oazukarishimasu.
Tôi xin nhận thẻ của quý khách.

6. こちらに暗証番号をご入力ください。
Kochirani anshoubangou wo gonyuuryoku kudasai.
Xin vui lòng nhập mật mã vào đây ạ.

7. こちらにサインをお願いします。
Kochirani sain wo onegaishimasu.
Xin vui lòng ký tên vào đây ạ.

8. カードのお返しとレシートでございます。
Ka-do no okaeshi to reshi-to degozaimasu.
Tôi xin gửi lại thẻ và đây là biên nhận thanh toán của bạn.

9. 申し訳ございません。お支払いは現金のみになります。
Moushiwakegozaimasen. Oshiharaiwa genkinnomi ninarimasu.
Chúng tôi thật lòng xin lỗi. Chỗ chúng tôi chỉ áp dụng thanh toán bằng tiền mặt thôi ạ.

10. 〇〇〇ドンですね。ちょうどいただきました。
〇〇〇don desune. Choudo itadakimashita.
〇〇〇đồng. Tôi đã nhận đúng số tiền.

11. お会計、〇〇〇ドンになります。
Okaikei, 〇〇〇don ninarimasu.
Tổng số tiền quý khách phải thanh toán là 〇〇〇 đồng.

12. 〇〇〇ドンお預かりします。
〇〇〇don oazukarishimasu.
Tôi nhận 〇〇〇đồng.

13. 〇〇〇ドンのおつりでございます。
〇〇〇don no otsuri degozaimasu.
Tiền thừa là 〇〇〇đồng.

14. お会計はご一緒でよろしいでしょうか。
Okaikeiwa goisshode yoroshiideshouka.
Quý khách sẽ thanh toán chung phải không ạ?

15. 別々でお願いします。
Betsunetsude onegaishimasu.
Xin vui lòng tính riêng cho chúng tôi.
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Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến việc học tiếng Nhật,  xin hãy gọi hoặc nhắn tin đến Zalo số 0909 575 471 gặp Anna để được tư vấn nhé. Sự quan tâm theo dõi của các bạn là sự chiếu cố mà Japanese House luôn trân trọng.(⋈＞＜)。
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